
MSBG Nhan đề Tác giả Chủ đề Dewey Nhà XB Nơi XB

14355

Tài liệu giảng dạy môn pháp luật 

: Hệ trung cấp chuyên nghiệp / 

Huỳnh Thiên Vũ,Nguyễn Thùy 

Châu, Nguyễn Thị Hà Phương

Huỳnh Thiên Vũ

Huỳnh Thiên Vũ-- Tài 

liệu giảng dạy môn 

pháp luật

340.0711

Trường cao 

đẳng công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

14356

Tài liệu giảng dạy môn luật kinh 

tế : Hệ trung cấp chuyên nghiệp 

/ Nguyễn Thùy Châu

Nguyễn Thùy Châu
Luật kinh tế-- Nguyễn 

Thùy Châu
343.071

Trường cao 

đẳng công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

21520
Vật lý đại cương 2 : Lưu hành nội 

bộ / Hồ Thị Hồng
Hồ Thị Hồng Vật lý - Đại cương 530

Trường Cao 

đẳng Công 

Nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

85291
Quy trình thực tập tốt nghiệp / 

Bùi Quang Khải
Bùi Quang Khải

Quy trình thực tập tốt 

nghiệp-- Quy trình viết 

báo cáo

651.78

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

85292
Quy trình tổ chức học kì doanh 

nghiệp / Bùi Quang Khải
Bùi Quang Khải

Quy trình - Học kì 

doanh nghiệp
651.78

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

85293
Quy định làm khóa luận tốt 

nghiệp

Quy định làm khóa luận 

tốt nghiệp
651

Trường cao 

đẳng công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM

87425

Giáo trình những kỹ thuật cơ bản 

môn võ cổ truyền Việt Nam : 

Dành cho bậc Cao đẳng / Trịnh 

Quốc Tuấn

Trịnh Quốc Tuấn
Thể thao-- Võ cổ 

truyền
796.815071

Trường cao 

đẳng Công 

nghệ Thủ 

Đức

Tp.HCM



Năm XB ISBN ngành học
Số 

bản

Số 

file

2011
Khoa học 

Cơ bản
0 1

2011
Khoa học 

Cơ bản
0 1

2012
Khoa học 

Cơ bản
0 1

2018
Khoa học 

Cơ bản
5 1

2018
Khoa học 

Cơ bản
5 1

2016
Khoa học 

Cơ bản
5 1

2021
Khoa học 

Cơ bản
5 1


